I. Trắc nghiệm (2.0 điểm): 

Câu 1: Câu “phụ nữ Việt Nam anh hùng bất khuất, trung hậu đảm đang” có mấy từ mượn tiếng Hán?

A – 1             B – 2                 C- 3                  D – 4                 E – 5                G- 6

Câu 2: Những từ có cùng nghĩa với từ “Tổ quốc”

A - Đất nước, giang sơn

B - Sông núi, sơn hà

C - Cả A, B đều đúng

D – Không có cùng nghĩa

Câu 3: Chọn ý em cho là đúng:

A – Tất cả từ Hán Việt chỉ có 1 nghĩa

B – Tất cả từ Hán Việt đều có nhiều nghĩa

C – Từ Hán Việt, có từ chỉ có 1 nghĩa, có từ có nhiều nghĩa

Câu 4: Danh từ là gì?
A – Những từ chỉ người, vật

B – Những từ chỉ hiện tượng, khái niệm.

C – Những từ chỉ hoạt động của người, vật

D – Chỉ A, B là đúng

E – Cả A, B, C đều đúng

Câu 5: Thế nào là cụm danh từ

A – Do nhiều danh từ hợp thành

B – Là từ ngữ làm chủ ngữ trong câu

C – Là một tổ hợp từ do danh từ với một số từ ngữ khác phụ thuộc nó tạo thành.

D – Cả A, B, C đều đúng

Câu 6: Ý nào nói đúng về nghĩa gốc và nghĩa chuyển của từ

A – Từ nghĩa gốc do cách nói và cách viết mới có nghĩa chuyển

B – Có hiểu được nghĩa gốc của từ mới hiểu được nghĩa chuyển

C – Có hiểu được nghĩa chuyển mới hiểu sâu hơn nghĩa gốc của từ

D – Nhờ có nghĩa chuyển mới làm tăng sức miêu tả, biểu cảm khi nói, viết

E – Cả A, B, C, D đều đúng

Câu 7: Nghĩa của từ hiền lành là gì?

A  - Sống lương thiện, không gây hại cho ai

B – Sống hòa thuận với mọi người
C – Dịu dàng, ít nói

D - Hiền hậu, dễ thương

Câu 8: Ý nào mắc lỗi dùng từ lặp

A – Lặp từ để nhấn mạnh diều định nói

B – Lặp từ để tạo hiệu quả nghệ thuật về âm thanh

C – Lặp từ do thiếu chủ động khi chọn từ.

D – Lặp từ để bộc lộ cảm xúc.

II. Tự luận (8 điểm):

Câu 1 (2 điểm): Viết lại các danh từ riêng cho đúng:

Chiếu nga sơn, gạch bát tràng
Vải  tơ nam định, lụa hàng hà đông
Câu 2 (2 điểm): Chỉ ra các cụm danh từ trong các phần sau:

a) (4 điểm): 
- Đẹp vô cùng Tổ quốc ta ơi!

Rừng cọ, đồi chè, đồng xanh ngào ngạt
Nắng chói sông Lô hò ô tiếng hát

Chuyến phà dào dạt bến nước Bình Ca

b) (2 điểm): 
- Trung thu Trăng sáng như gương

Bác Hồ ngắm cảnh nhớ thương nhi đồng

- Hai quả trứng ấy nở thành một đôi gà đẹp

Hướng dẫn chấm

I. Trắc nghiệm (2 điểm): Trả lời đúng mỗi câu được 0,25 điểm. 
Câu 1: E                                                            Câu 2: B

Câu 3: C                                                            Câu 4: D

Câu 5: C                                                            Câu 6: E

Câu 7: A                                                            Câu 8: C
II. Tự luận (8 điểm):
Câu 1 (2 điểm): Viết đúng mỗi từ được 0,5 điểm

Nga Sơn, Bát Tràng, Nam Định, Hà Đông

Câu 2 (6 điểm):

a) (4 điểm): Tìm đúng mỗi từ được 0,5 điểm

+ Tổ quốc ta                                                     + Sông Lô

+ Rừng cọ                                                         + Tiếng hát

+ Đồi chè                                                          + Chuyến phà dào dạt

+ Đồng xanh ngào ngạt                                    + Bến nước Bình ca

b) (2 điểm): 
+ Trăng sáng như gương ( 1 đ)

+ Hai quả trứng ấy ( 0,5 đ)

+ Một đôi gà đẹp ( 0,5 đ)

